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MỞ ĐẦU 

Trong ba năm gần đây, nhất là vào thời kỳ dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Trạm 

Y tế đã phát huy rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong công tác phòng chống dịch 

bệnh, chăm sóc sức khỏe ngƣời dân. Trạm y tế có vai trò vô cùng quan trọng, là lá 

chắn đầu tiên trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Vì thế, việc cũng 

cố, nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cũng nhƣ trình độ chuyên môn của đội 

ngũ y tế tuyến dƣới đóng vai trò vô cùng cấp thiết trong tình hình phát triển kinh tế, xã 

hội của đất nƣớc. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh An Giang có tổng số 156 Trạm Y tế cấp 

xã, phƣờng, thị trấn. Trong đó, tại huyện Chợ Mới có 18 Trạm Y tế cấp xã, thị trấn. 

Các Trạm Y tế có trách nhiệm chung là thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật 

về y tế dự phòng; khám chữa bệnh cho ngƣời dân trong khu vực; chăm sóc sức khỏe 

sinh sản; cung ứng thuốc thiết yếu; quản lý sức khỏe cộng đồng và truyền thông, giáo 

dục sức khỏe;...  

Cơ sở “Trạm Y tế xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang” (gọi tắt là cơ 

sở) tọa lạc tại Ấp Long Quới 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đƣợc 

Sở Y Tế tỉnh An Giang phê duyệt Quyết định công nhận Trạm Y Tế số 

12/SYT.QĐ.TG ngày 01/11/1991 và đƣợc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh số 001504/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015. Cơ sở đã lập Đề án Bảo vệ Môi trƣờng 

và đƣợc phê duyệt thông qua Giấy xác nhận số 2311/XN-UBND ngày 11/11/2014. 

Năm 2023, cơ sở đã nhận đƣợc Quyết định phê duyệt số 655/QĐ-UBND ngày 

24/04/2023 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật 

đầu tƣ xây dựng công trình Hệ thống xử lý nƣớc thải Trạm Y tế xã Long Điền B.  

Căn cứ Khoản 1 Điều 39 và Khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trƣờng 2022 (Cơ 

sở thuộc dự án đầu tƣ nhóm III theo quy định tại STT 2 Mục II Phụ lục V ban hành 

kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và cơ sở có 

quy mô tƣơng đƣơng với dự án nhóm C theo quy định tại mục IV phần C phụ lục I 

Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của chính phủ) và căn cứ căn cứ khoản 3, 

Điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ thì cơ sở thuộc 

đối tƣợng phải có giấy phép môi trƣờng trình UBND cấp huyện phê duyệt và có công 

trình xử lý chất thải phải thực hiện vận hành thử nghiệm. Từ các yếu tố trên, cơ sở 

phải lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng. Mẫu Báo cáo đƣợc viết theo mẫu 

Phụ lục XII - Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trƣờng của cơ sở đang 

hoạt động có tiêu chí về môi trƣờng tƣơng đƣơng với dự án nhóm III, phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 
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CHƢƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở: Trạm Y tế xã Long Điền B 

- Đại diện: (Ông) Trần Minh Định. 

- Điện thoại: 0983072635. 

- Giấy chứng nhận đầu tƣ/đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ tƣơng đƣơng: 

+ Quyết định công nhận Trạm Y tế số 12/SYT.QĐ.TG ngày 01/11/1991 của Sở 

Y tế tỉnh An Giang; 

+ Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 001504/SYT-GPHĐ ngày 

31/12/2015 của Sở Y tế tỉnh An Giang; 

+ Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 24/04/2023 của Ủy ban Nhân dân huyện 

Chợ Mới về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tƣ xây dựng công trình Hệ 

thống xử lý nƣớc thải Trạm Y tế xã Long Điền B; 

+ Danh sách số 1371/DS-SYT ngày 07/06/2023 của Sở Y tế về việc công bố 

danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng. 

1.2. Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Long Điền B 

- Địa điểm cơ sở: Trạm Y tế tọa lạc tại Ấp Long Quới 2, xã Long Điền B, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An Giang với tổng diện tích 1715 m
2
. Trạm Y tế có tứ cận tiếp giáp nhƣ 

sau: 

+ Phía Bắc: Giáp trƣờng THCS xã Long Điền B; 

+ Phía Đông: Giáp UBND xã Long Điền B; 

+ Phía Nam: Giáp đƣờng liên xã; 

+ Phía Tây: Giáp đƣờng liên xã. 

Bảng 1.1. Tọa độ vị trí cơ sở 

Điểm 

Tọa độ 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 104
o
45’, múi chiếu 3

o
) 

X (m) Y (m) 

A 574662.288 1162335.859 

B 574691.687 1162306.501 

C 574664.164 1162278.568 

D 574634.215 1162308.588 
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Hình 1.1. Sơ đồ vị trí cơ sở 

- Giấy phép môi trường thành phần: 

+ Cơ sở đã đƣợc UBND huyện Chợ Mới phê duyệt Giấy xác nhận đăng ký Đề án 

Bảo vệ Môi trƣờng đơn giản của Trạm Y tế xã Long Điền B theo Giấy xác nhận số 

2311/XN-UBND ngày 11/11/2014. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tƣ 

công): Tổng vốn đầu tƣ của cơ sở là 5.840,868 triệu đồng (năm tỷ tám trăm bốn mƣơi 

triệu tám trăm sáu mƣơi tám ngàn đồng), bao gồm:  

+ Tổng vốn đầu tƣ của cơ sở (Theo Giấy xác nhận số 2311/XN-UBND ngày 

11/11/2014 của UBND huyện Chợ Mới): 5,3 tỷ đồng; 

+ Tổng vốn đầu tƣ xây dựng công trình HTXLNT (Theo Quyết định số 655/QĐ-

UBND ngày 24/04/2023 của UBND huyện Chợ Mới): 540.868.000 đồng.    

- Trạm Y tế xã Long Điền B thuộc cơ sở nhóm C, quy định tại khoản 4, Điều 10, 

Luật đầu tƣ công số 39/2019/QH14. Quy định chi tiết tại số thứ tự IV, mục C, phụ lục 
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I của Nghị định 40/2020/NĐ-CP (nhóm cơ sở y tế có tổng mức đầu tƣ dƣới 45 tỷ 

đồng). 

- Cơ sở thuộc điểm b khoản 5 điều 28 Luật Bảo vệ Môi trƣờng số 72/2020/QH14 

ban hành ngày 17/11/2020; là cơ sở đầu tƣ nhóm III, ít có nguy cơ tác động xấu đến 

môi trƣờng theo quy định tại số thứ tự 2, mục II, Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng và khoản 

4, Điều 41 Luật Bảo vệ Môi trƣờng năm 2020 thì cơ sở thuộc thẩm quyền cấp Giấy 

phép Môi trƣờng của UBND huyện Chợ Mới. 

- Loại hình cơ sở: cơ sở khám, chữa bệnh cấp xã. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: 

Trạm Y tế xã Long Điền B có 14 giƣờng bệnh (trong đó có 4 giƣờng nội trú) với 

số lƣợng cán bộ tại Trạm Y tế là 10 cán bộ y bác sĩ và tiếp nhận trung bình khoảng 50 

lƣợt khám/ngày. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: 

 Quy trình khám chữa bệnh: 

* Điều trị khám chữa bệnh: 

 

 

1.  

2.  

Hình 1.2. Quy trình khám, chữa bệnh ngoại trú 

*  Khoa sản: 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Quy trình sản khoa 

Thuyết minh quy trình khám, chữa bệnh: 

Bệnh nhân đến đăng ký tại quầy tiếp nhận, nhân viên sẽ nhận thông tin cá nhân 

của bệnh nhân và nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu. Sau đó, bệnh nhân nhận số thứ tự 

khám. 

Bệnh nhân ngồi ghế chờ tại cửa các phòng khám đã đƣợc chỉ định, chờ đến lƣợt 

thăm khám. 

Tiếp nhận 

bệnh nhân 

Khám Nhận thuốc Ra về 

Ra về 
Nhận kết 

quả, thuốc 

Tiếp nhận 

thai  phụ 

 

Khám 
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Sau khi đƣợc thăm khám và chẩn đoán, bác sĩ sẽ chỉ định tình trạng của bệnh 

nhân. Nếu tình trạng cần đƣợc theo dõi, bệnh nhân sẽ làm thủ tục lƣu trú và đƣợc các 

y, bác sĩ tại TYT theo dõi, điều trị cho đến khi có chuyển biến tốt và đủ điều kiện làm 

thủ tục, nộp phí (đối với bệnh nhân không có BHYT) và ra về. Nếu tình trạng nhẹ, 

bệnh nhân sẽ đến khu vực nhận thuốc, đóng phí (đối với bệnh nhân không có BHYT) 

và ra về. 

Thuyết minh quy trình khám bệnh sản khoa: 

Thai phụ đến Trạm Y tế và đăng ký tại quầy tiếp nhận. Nhân viên Trạm Y tế tiếp 

nhận thông tin và lƣu vào hệ thống cơ sở dữ liệu.  

Thai phụ ngồi chờ đến lƣợt khám và vào phòng khám đƣợc chỉ định. Bác sĩ tiến 

hành thăm khám, thai phụ đến quầy nhận kết quả, thuốc (nếu có) và phiếu hẹn sau đó 

nộp phí (đối với thai phụ không có BHYT) và ra về. 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở: 

Cơ sở Trạm Y tế xã Long Điền B hoạt động trong lĩnh vực y tế, sản phẩm của cơ 

sở là khám, điều trị bệnh cho bệnh nhân. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nƣớc của cơ sở: 

1.4.1. Nguyên liệu, vật liệu, thiết bị y tế 

Bảng 1.2. Danh mục dụng cụ, máy móc, trang thiết bị y tế 

STT Tên dụng cụ, máy móc, trang thiết bị Đơn vị tính Số lƣợng 

1  Giƣờng Cái 14 

2  Tủ đựng thuốc cấp cứu nhôm Cái 2 

3  Tủ đầu giƣờng Inox Cái 5 

4  Tủ đựng thuốc độc Inox Cái 1 

5  Tủ đựng thuốc độc sắt Cái 2 

6  Tủ đựng hồ sơ Cái 7 

7  Bàn đặt vòng Inox Cái 1 

8  Bàn khám phụ khoa Inox Cái 1 

9  Bàn khám thai sắt Cái 1 

10  Bàn sanh Inox, niệm Cái 1 
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STT Tên dụng cụ, máy móc, trang thiết bị Đơn vị tính Số lƣợng 

11  Bình thủy Cái 1 

12  Bộ khám răng Bộ 1 

13  Bộ khám T-M-H Bộ 1 

14  Cân em bé 10 kg Cây 1 

15  Cân ngƣời lớn Cây 1 

16  Cân nhỏ 2 kg Cây 1 

17  Cân thuốc Cái 1 

18  Cáng đẩy Cái 2 

19  Cáng tay Cái 1 

20  Chảo + sạng Bộ 1 

21  Cối đá chày Bộ 1 

22  Dao cầu Cây 1 

23  Đèn gù Cái 1 

24  Đèn hồng ngoại Cái 2 

25  Máy khí dung Cái 1 

26  Máy thử đƣờng huyết Cái 1 

27  Nhiệt kế ẩm kế Cái 1 

28  Nồi hấp có nấp (280x220x50) nhôm Cái 1 

29  Nồi hấp kim châm cứu Cái 1 

30  Nồi hấp nhôm Cái 1 

31  Nồi hấp ƣớt inox 16 lít Cái 1 

32  Phích tiêm chủng Bình 2 

33  Thƣớc dây Cái 1 
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STT Tên dụng cụ, máy móc, trang thiết bị Đơn vị tính Số lƣợng 

34  Thuyền tán Chiếc 1 

35  Tủ đầu giƣờng Cái 4 

36  Tủ lạnh Cái 1 

37  Xe đẩy Inox Chiếc 1 

38  Bát Inox nhỏ Cái 1 

39  

Bộ đặt vòng (hộp đựng, thƣớc đo, mỏ vịt 

vừa, kéo, kẹp thẳng, 2 kẹp dài, kẹp cổ tử 

cung) 

Bộ 2 

40  
Bộ dụng cụ khám phụ khoa (2 pel dài sát 

khuẩn, 3 mỏ vịt, hộp dụng cụ Inox) 
Bộ 3 

41  Bộ hồi sức sơ sinh Bộ 1 

42  
Bộ hút thai (2 pel dài, 2 mỏ vịt, thƣớc đo, 

kẹp cổ tử cung, bơm hút thai) 
Bộ 1 

43  
Bộ khám thai (Đồng hồ, cân có thƣớc đo, 

máy đo HA, ống nghe tim thai thƣớc dây) 
Bộ 1 

44  

Bộ kiểm tra cổ tử cung (kẹp tròn, 2 kẹp dài, 

kẹp hình tim, 2 van âm đạo, kẹp kim, kẹp 

phẫu tích, hộp dựng) 

Bộ 1 

45  

Bộ sanh cắt may tầng sinh môn (kẹp tròn, 

kéo cắt TSM, kéo cắt chỉ, van âm đạo, kẹp 

kim, kẹp phẫu tích, hộp đựng) 

Bộ 1 

46  
Bộ sanh thƣờng (Kẹp thẳng có mấu, kẹp dài, 

kẹp thẳng nhọn tù) 
Bộ 2 

47  Bồn tiểu nam Cái 1 

48  Bồn tiểu nữ Cái 1 

49  Bóp thụt tháo – dây dẫn Cái 1 

50  Cây móc vòng Cây 1 
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STT Tên dụng cụ, máy móc, trang thiết bị Đơn vị tính Số lƣợng 

51  Chậu Inox 6 lít Cái 1 

52  Chén đựng gòn Inox Cái 1 

53  Chén Inox Cái 6 

54  Chén Inox nhỏ Cái 2 

55  Cốc nhựa 500ml có chia độ Cái 1 

56  Đè lƣỡi Cái 2 

57  Hộp Inox có nắp 20cm-10cm Cái 1 

58  Hộp đựng dụng cụ 20x30 Cái 3 

59  Hộp đựng gòn d=12cm Cái 2 

60  Hộp đựng gòn d=25cm Cái 3 

61  Hộp đựng gòn d=7cm Cái 1 

62  Hộp đựng gòn Inox 20-30 cm Cái 2 

63  Hộp Inox có nắp 25cm-12cm Cái 1 

64  Kéo cắt chỉ khâu 12 cm Cây 1 

65  Kéo cong Cây 1 

66  Kéo cong 12 cm Cây 1 

67  Kéo cong 22 cm Cây 2 

68  Kẹp kim khâu 15cm Cây 3 

69  Kẹp phẩu tích Cây 1 

70  Kẹp phẫu tích 10 cm có mấu Cây 1 

71  Kẹp phẫu tích 15 cm có mấu Cây 2 

72  Kẹp phẫu tích 15 cm không mấu Cây 2 

73  Khai hạt đậu 10x20cm Cái 1 
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STT Tên dụng cụ, máy móc, trang thiết bị Đơn vị tính Số lƣợng 

74  Khai hạt đậu 13x25 Cái 4 

75  Khai hạt đậu 5x15cm Cái 1 

76  Khai hạt đậu 7x15 Cái 2 

77  Mâm Inox Cái 1 

78  Máy đo huyết áp lớn Cái 2 

79  Máy đo huyết áp nhỏ Cái 1 

80  Máy nghe tim thai Cái 1 

81  Nhíp có mấu 13cm Cây 1 

82  Nhíp không mấu Cây 2 

83  Ống nghe Cái 2 

84  Ống nghe hai tai Cái 1 

85  Ống nghe tim thai nhôm Cái 1 

86  Pel cong 10 cm Cây 1 

87  Pel cong 15 cm Cây 2 

88  Pel dài 14 cm có mấu Cái 1 

89  Pel dài 22 cm không mấu Cái 1 

90  Pel gắp gòn 25 cm Cây 1 

91  Thƣớc đo khung chậu Cây 1 

92  Val âm đạo Cái 2 

93  Bàn tiểu phẫu 0,6m x 1,8m Cái 1 

94  Máy in canon 2900 Cái 1 

95  Máy vi tính Cái 2 

96  Tủ cây đựng thuốc 1,5m x 1,6m Cái 4 
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STT Tên dụng cụ, máy móc, trang thiết bị Đơn vị tính Số lƣợng 

97  Tủ cây đựng dụng cụ trong kho 1,2m x 1,6m Cái 1 

98  Tủ đựng thuốc cây Cái 1 

99  Banh âm đạo Cái 2 

100  Bantu Cái 2 

101  Bát Inox nhỏ Cái 1 

102  Bồn tiểu nam Cái 1 

103  Bồn tiểu nữ 600ml có nắp Cái 2 

104  Chậu Inox 6 lít Cái 1 

105  Chén Inox (14x6) Cái 3 

106  Foreep Cây 4 

107  Hộp băng có nắp (250x400x50) Cái 1 

108  Hộp dựng dụng cụ 20x30 Cái 2 

109  Kẹp cổ tử cung Cây 3 

110  Khai hạt đậu 13x25cm Cái 2 

111  Khai hạt đậu nhỏ 5x15 Cái 1 

112  Khai không nắp 25x35cm Cái 2 

113  Khai không nắp 30x40cm Cái 4 

114  Khai nông Inox 40x50 Cây 2 

115  Mâm Inox 25x50cm Cái 1 

116  Mâm Inox 30x50cm Cái 2 

117  Máng Cái 2 

118  Mỏ vịt lớn Cái 3 

119  Mỏ vịt nhỏ Cái 2 
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STT Tên dụng cụ, máy móc, trang thiết bị Đơn vị tính Số lƣợng 

120  Nông đủ cỡ Bộ 1 

121  Phểu Inox Cái 4 

122  Thƣớc đo tử cung Cây 4 

123  Val âm đạo Cây 2 

124  Val ổ bụng Cái 2 

1.4.2. Hóa chất, thuốc sử dụng trong y tế của cơ sở 

Bảng 1.3. Danh mục thuốc sử dụng tại TYT 

STT Tên dƣợc/vật tƣ ĐVT 

1  3B-Medi Viên 

2  Ambroxol Viên 

3  Trosicam 7.5 mg Viên 

4  Turbe Viên 

5  Turbezid Viên 

6  VG-5 Viên 

7  Varogel S Gói 

8  Ambroxol Viên 

9  Venokern 500 mg Viên 

10  Vinzix Viên 

11  Vitamin AD Viên 

12  Vạn Xuân Hộ não tâm Viên 

13  Xoang Gadoman Viên 

14  Zinmax-Domesco 500 mg Viên 

15  Ambroxol Viên 
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STT Tên dƣợc/vật tƣ ĐVT 

16  Andonbio Gói 

17  Augbidil 1g Viên 

18  Augbidil 250mg/31,25mg Gói 

19  Benzilum 10 mg Viên 

20  Bromhexin Viên 

21  A.T Calmax 500 Ống 

22  Calcium Lactate 300 Tablets Viên 

23  Cetirizine Stella 10 mg Viên 

24  Cinnarizin Viên 

25  Ciprofloxacin Viên 

26  Clorpheniramin Viên 

27  CoMiaryl 2mg/500mg Viên 

28  A.T Calmax 500 Ống 

29  Codalgin Forte Viên 

30  Colosar-Denk 50/12.5 Viên 

31  Coperil 4 Viên 

32  DH-Metglu XR 1000 Viên 

33  Diazepam-Hameln 5 mg/ml Injection ống 

34  Domperidon Viên 

35  Esomeprazol 20 mg Viên 

36  Ethambutol 400 mg Viên 

37  A.T Zinc Viên 

38  Ethambutol 400 mg Viên 
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STT Tên dƣợc/vật tƣ ĐVT 

39  Fabadroxil 500 Viên 

40  Femancia Viên 

41  Flavital 500 Viên 

42  Folihem Viên 

43  Gluphakaps 850 mg Viên 

44  Gly4par 30 Viên 

45  Glizym-M Viên 

46  Agidecotyl 500 Viên 

47  Grangel Gói 

48  Hoạt huyết phúc hƣng Viên 

49  Hypolip-20 Viên 

50  Hapacol 150 Gói 

51  Hapacol 250 Gói 

52  Hapacol 325 Viên 

53  Kagasdine Viên 

54  Kavasdin 5 Viên 

55  Aspirin 81 Viên 

56  Kavasdin 5 Viên 

57  Kim tiền thảo –F Viên 

58  Loperamid Viên 

59  Lorfast Viên 

60  Mepoly Lọ 

61  Medskin Clovir 800 Viên 
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STT Tên dƣợc/vật tƣ ĐVT 

62  Metformin Stella 850mg Viên 

63  Moxacin Viên 

64  Acetylcystein Gói 

65  Mylenfa II Viên 

66  Mypara Viên 

67  Natri Clorid 0,9% Lọ 

68  Ofmantine-Domesco 625 mg Viên 

69  PARA- OPC 150 mg Gói 

70  Parazacol 250 Gói 

71  Partamol Tab Viên 

72  Pancres Viên 

73  Acyclorvỉr 5% Tube 

74  Partamol eff. Viên 

75  Picaroxin 500 mg Viên 

76  Pms-Claminat 250/31.25 mg Gói 

77  Pyzacar 25 mg Viên 

78  Ramasav Viên 

79  Siloxogene Viên 

80  Smecgim Gói 

81  SaVi Losartan 50 Viên 

82  Airflat 125 Viên 

83  SaViAlben 400 Viên 

84  Sorbitol 5 g Gói 
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STT Tên dƣợc/vật tƣ ĐVT 

85  Terpin-Codein 15 Viên 

86  Thelizin Viên 

87  Tiphadol 650 Viên 

88  Trimpol MR Viên 

89  Trosicam 7.5 mg Viên 

90  Vitamin PP Viên 

91  Stadovas 5 CAP Viên 

1.4.3. Hóa chất sử dụng trong HTXLNT 

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng hóa chất HTXLNT 

STT Hóa chất Mục đích sử dụng Nhu cầu sử dụng 

1 Viên chlorine Khử trùng nƣớc 
2 bộ x 2 x 1 g/m

3
 = 0,004 

(kg/ngày đêm) 

1.4.4. Nguồn cung cấp điện 

Nguồn cung cấp điện: Nguồn điện cơ sở sử dụng đƣợc cấp từ hệ thống lƣới điện 

của Điện lực Chợ Mới. Trạm Y tế chủ yếu sử dụng điện năng phục vụ cho các hoạt 

động khám chữa bệnh (sử dụng máy móc, thiết bị y tế,...), chiếu sáng, làm mát,... 

Nhu cầu sử dụng điện: 

- Theo quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD của Bộ xây dựng, chỉ tiêu phụ tải điện 

cho đô thị loại IV-V là 330 W/ngƣời, nhu cầu sử dụng điện của cơ sở khoảng: 

330 W/ngƣời x 60 ngƣời/ngày = 19800 W/ngày = 19,8 KW/ngày 

- Nhu cầu sử dụng điện của HTXLNT: Hệ thống xử lý nƣớc thải đấu nối nguồn 

điện trực tiếp vào tủ điện khối chính Trạm Y tế. Dƣới đây là lƣợng tiêu thụ điện năng 

của HTXLNT: 

Bảng 1.5. Lƣợng điện năng tiêu thụ của HTXLNT 

STT Hạng mục 
Điện năng 

(KW/ngày) 

1 
Điện năng cho hệ thống  máy 

bơm nƣớc thải từ module gom 
0,15KWh x 2 x 3 (h/ngày đêm) = 0,9 
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2 
Điện để chạy hệ thống máy thổi 

khí 
0,047KWh x 2 x 12 (h/ngày đêm) = 1,128 

3 
Điện để hoạt động hệ thống khử 

mùi Ozone 
0,04KWh x 1 x 18 (h/ngày đêm) = 0,72 

Tổng 2,748 

Vậy tổng nhu cầu sử dụng điện của Trạm Y tế là 22,55 KW/ngày. 

1.4.5. Nguồn cung cấp nƣớc 

Nguồn cung cấp nước: Nguồn nƣớc phục vụ cho sinh hoạt đƣợc cung cấp từ đơn 

vị Xí nghiệp điện nƣớc huyện Chợ Mới. 

Nhu cầu sử dụng nước: 

- Cán bộ làm việc không lưu trú: Theo quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD, chỉ tiêu 

cấp nƣớc sạch dùng cho sinh hoạt tối thiểu là 80 lít/ngƣời/ngày đêm. Tổng số lƣợng 

cán bộ, nhân viên của cơ sở là 10 ngƣời. Dƣới đây là lƣợng nƣớc cấp cho sinh hoạt của 

cán bộ, nhân viên làm việc không lƣu trú tại Trạm Y tế: 

10 ngƣời x 80 lít/ngƣời/ngày x 1/2 = 400 lít/ngày = 0,4 m
3
/ngày. 

- Bệnh nhân khám bệnh ngoại trú: Theo định mức sử dụng nƣớc cho hoạt động 

khám, chữa bệnh ngoại trú là 15 lít/lƣợt (TCVN 4513:1988 – Cấp nƣớc bên trong – 

Tiêu chuẩn thiết kế) thì lƣợng nƣớc cấp tối đa cho hoạt động khám chữa bệnh ngoại 

trú là: 

50 ngƣời/ngày x 15 lít/ngƣời = 750 lít/ngày = 0,75 m
3
/ngày. 

- Trạm y tế có tổng số 14 giƣờng bệnh, trong đó 4 giƣờng điều trị nội trú. Dựa 

theo TCVN 4513:1988 – Cấp nƣớc bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế, định mức sử dụng 

nƣớc là 250-300 lít/giƣờng, đối với Trạm Y tế lấy tiêu chuẩn 250 lít/giƣờng: 

250 lít/giƣờng/ngày x 4 giƣờng + 250 lít/giƣờng/ngày x 10 giƣờng x 1/2 = 2250 

lít/ngày = 2,25 m
3
/ngày. 

- Rửa dụng cụ, thiết bị y tế: Ƣớc tính khối lƣợng nƣớc cần dùng cho hoạt động 

rửa dụng cụ, thiết bị y tế là 0,2 m
3
/ngày. 

- Giặt giũ: Ƣớc tính lƣợng nƣớc sử dụng cho hoạt động giặt giũ của cán bộ, bệnh 

nhân tại Trạm Y tế là: 5 kg x 60 l/kg = 0,3 m
3
/ngày.đêm. 

- Hoạt động rửa sàn: Ƣớc tính lƣợng nƣớc sử dụng cho hoạt động rửa sàn là: 0,5 

lít x 450 m
2
 = 225 l/ngày.đêm = 0,225 m

3
/ngày.đêm. 

Vậy tổng nhu cầu sử dụng nƣớc của Trạm Y tế là 4,125 m
3
/ngày. 
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1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

Trạm Y tế xã Long Điền B đƣợc đầu tƣ xây dựng và đi vào hoạt động từ tháng 

12/2012 với các hạng mục công trình, gồm: 

(1) Hạng mục công trình chính: 

- Khối chính Trạm Y tế với tồng diện tích 450 m
2
, bao gồm 14 phòng chức năng: 

+ Phòng khám lao (13 m
2
); 

+ Phòng khám đông y (19 m
2
); 

+ Phòng cấp phát thuốc (10 m
2
); 

+ Phòng trực y (10,5 m
2
); 

+ Phòng hậu sản (34 m
2
); 

+ Phòng sanh (25 m
2
); 

+ Phòng khám thai, KHHGĐ (19 m
2
); 

+ Phòng khám phụ khoa (19 m
2
); 

+ Phòng trực sản (10 m
2
); 

+ Phòng sơ cứu + khám bệnh (19 m
2
); 

+ Phòng cấp cứu (24 m
2
); 

+ Phòng làm việc chung (19 m
2
); 

+ Kho dụng cụ (8 m
2
); 

+ T.trƣờng + tiếp khách (19 m
2
). 

(2) Hạng mục công trình phụ trợ: 

- Nhà chờ tiêm: Nhà chờ tiêm đƣợc bố trí phía trƣớc khu vực khối nhà chính 

TYT nhằm mục đích phục vụ nhu cầu tiêm chủng mở rộng Covid 19 cho ngƣời dân xã 

Long Điền B trong và sau thời kỳ dịch bệnh; 

- Nhà xe: đƣợc đặt ở phía bên phải khu vực sân trƣớc của khối nhà chính; 

- Kho: Bố trí phía sau khối nhà chính TYT. Kho đƣợc sử dụng để lƣu chứa các 

vật dụng của Trạm Y tế và lƣu chứa CTSH, CTNH; 

- Cổng hàng rào; 

- Nhà vệ sinh. 

(3) Hạng mục công trình Bảo vệ Môi trường: 

- Hệ thống xử lý nƣớc thải: 

+ Nhà bao che: 
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o Diện tích xây dựng: 21,35 m
2 

(6,1x3,5m); 

o Nền nhà đan BTCT đá 10x20 cấp độ bền B20 (M250) dày 100 mm; 

o Khung nhà thép hình vách tole; 

o Cửa đi khung sắt 1 cánh; 

o Bố trí hệ thống điện. 

+ Bể gom, bể chứa bùn: 

o Hầm xử lý nƣớc thải: đáy BTCT đá 10x20 cấp độ bền B20 (M250) nền gia 

cố cọc BTCT cấp độ bền B20 (M250), tiết kiệm 120x130 mm dài L = 1 m, số lƣợng 

20 cọc; 

o Thành BTCT cấp độ bền B20 (M250) dày 200 mm, vách ngăn bể dày 200 

mm; 

o Nắp BTCT cấp độ bền B20 (M250) dày 100 mm; 

o Hệ thống ống PVC thu gom nƣớc thải từ các tầng hầm tự hoại: độ dốc 

thoát nƣớc 2%, chôn sâu dƣới mặt sân khoảng 0,6 m; 

+ Thiết bị xử lý nƣớc thải công suất 5 m
3
/ngày.đêm, công nghệ xử lý Johkasou 

với kích thƣớc (3,2x2x2m); 

+ Chiều dài lớp BT bảo vệ: Đan đáy, vách bể, cột đà, nắp phía dƣới: a = 3,5 

cm. Nắp phía trên: a = 2,5 cm. 

- Lò đốt rác: Lò đốt rác hiện đang tạm ngƣng hoạt động, TYT đã hợp đồng với 

đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt thu gom định kỳ 1 lần/ngày. 

- Hầm tự hoại: cơ sở bố trí 2 hầm tự hoại đặt ở hai bên khối chính TYT. 
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Chƣơng II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trƣờng: 

Cơ sở tọa lạc tại ấp Long Quới 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang. Cơ sở đã đƣợc Sở Y tế tỉnh An Giang phê duyệt Quyết định công nhận Trạm Y 

tế số 12/SYT.QĐ.TG ngày 01/11/1991 và cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh số 001504/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015. 

Cơ sở phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân 

vùng môi trƣờng: 

Cơ sở đã đƣợc UBND huyện Chợ Mới phê duyệt Giấy xác nhận đăng ký Đề án 

Bảo vệ Môi trƣờng đơn giản của Trạm Y tế xã Long Điền B theo Giấy xác nhận số 

2311/XN-UBND ngày 11/11/2014; 

Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 24/04/2023 của Ủy ban Nhân dân huyện 

Chợ Mới về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tƣ xây dựng công trình Hệ 

thống xử lý nƣớc thải Trạm Y tế xã Long Điền B. 

Hoạt động của cơ sở phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của 

huyện Chợ Mới và tỉnh An Giang. Cơ sở đã góp phần tăng cƣờng công tác bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng: 

Cơ sở “Trạm Y tế xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang” hoạt động 

trong lĩnh vực y tế, chất thải phát sinh chủ yếu là nƣớc thải, khí thải, chất thải rắn và 

chất thải nguy hại. 

 Đối với nước thải:  

Nƣớc thải phát sinh chủ yếu là nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải y tế. Nƣớc thải 

khi chƣa qua xử lý chứa hàm lƣợng BOD, COD, TSS, Amoni, Nitrat, Coliform... cao, 

nếu không đƣợc xử lý hoặc xử lý không đạt tiêu chuẩn trƣớc khi thải ra nguồn tiếp 

nhận sẽ gây nên những ảnh hƣởng xấu đến môi trƣờng nhƣ tăng tải trọng hàm lƣợng 

các chất ô nhiễm hữu cơ, phú dƣỡng hóa nguồn nƣớc, phát tán vi khuẩn gây bệnh, tăng 

độ đục và mùi hôi,... Vì thế, cơ sở đã đầu tƣ hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 5 

m
3
/ngày.đêm đặt cạnh khối nhà chính Trạm Y tế, nƣớc thải sau xử lý đạt cột A QCVN 

28:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải y tế trƣớc khi thải ra 

mƣơng nội đồng.  

Nguồn tiếp nhận nƣớc thải sau xử lý của cơ sở là mƣơng nội đồng. Dƣới đây là 

kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc mặt của mƣơng nội đồng: 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép Môi trƣờng của cơ sở “Trạm Y tế xã Long Điền B, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang” 

Chủ cơ sở: Trạm Y tế xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang                                   20 

- Vị trí thu mẫu: NM - Nƣớc mặt tại Mƣơng hiện trạng, tọa độ (X:1161205.95, 

Y:587641.35); 

- Địa điểm lấy mẫu: xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; 

- Ngày lấy mẫu: 02/11/2023; 

- Chỉ tiêu phân tích: pH, DO, BOD5 (20
o
C), COD, TSS, N-NH4

+
, Clorua (Cl

-
), 

tổng Photpho, tổng Nitơ, tổng dầu mỡ, coliform; 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lƣợng nƣớc mặt. 

Bảng 2.1. Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc mặt mƣơng nội đồng 

TT 
Chỉ tiêu phân 

tích 

Đơn 

vị 
Kết quả 

QCVN 

08:2023/BTNMT 

Bảng 2, Mức B 

Phƣơng 

pháp  

phân tích 

01 pH   - 6,92 6,0 - 8,5
 TCVN 

6492:2011 

02 DO  mg/l 5,16 ≥ 5 
TCVN 

7325:2016 

03 BOD5 (20°C)  mg/l 5 ≤ 6 
TCVN 6001-

2:2008 

04 COD  mg/l 18 ≤ 15 
SMEWW 

5220C:2017 

05 TSS  mg/l 81 ≤ 100 
TCVN 

6625:2000 

06 N-NH4
+ 

 mg/l 0,25 0,3* 

SMEWW 

4500 NH3 

B&F:2017 

07 Clorua (Cl
-
 ) mg/l 92,2 250* 

SMEWW 

4500-Cl- 

.B:2017 

08 Tổng Photpho mg/l 
KPH 

(LOD=0,02) 
≤ 0,3 

SMEWW  

4500-

P.B&E:2017 

09 Tổng Nitơ mg/l < 3,3 ≤ 1,5 
TCVN 

6638:2000 

10 Tổng, dầu mỡ mg/l < 1 5* 
SMEWW 

5520B:2017 

11 Coliform  
MPN/ 

100ml 
3,9 x 10

3 ≤ 5000 
TCVN 6187-

2:1996 

(Nguồn: Công ty TNHH KHCN và Phân tích Môi trường Phương Nam, 2023) 

Ghi chú:  

- (-): Thông số không quy định giới hạn; KPH: Không Phát Hiện; LOD: Giới hạn phát 

hiện 

- * : Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hƣởng tới sức khoẻ con ngƣời 

- QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt. 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích mẫu về chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt 

mƣơng nội đồng, nơi tiếp nhận nguồn nƣớc thải sau xử lý đạt chuẩn của cơ sở ở Bảng 
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2.1 cho thấy các chỉ tiêu phân tích đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 08:2023/BTNMT. 

* Đánh giá khả năng tiếp nhận và sức chịu tải của nguồn tiếp nhận nƣớc 

thải - mƣơng nội đồng 

Theo công thức tại Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức 

chịu tải của nguồn nƣớc sông, hồ. Sức chịu tải của mƣơng nội đồng nhƣ sau: 

Mƣơng nội đồng chủ yếu đƣợc dùng để cung cấp nƣớc cho sản xuất nông nghiệp 

và tiêu thoát nƣớc trong khu vực. Do đó, để đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức 

chịu tải của nguồn nƣớc mƣơng thủy lợi này, báo cáo áp dụng phƣơng pháp đánh giá 

trực tiếp. Công thức đánh giá:  

Ltn =(Ltd - Lnn) x Fs 

 Trong đó: 

- Ltn: Khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm, 

đơn vị tính là kg/ngày; 

- Ltđ: Tải lƣợng tối đa của thông số chất lƣợng nƣớc mặt đối với mƣơng nội đồng, 

đơn vị tính là kg/ngày; 

- Lnn: Tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có trong nguồn nƣớc của 

mƣơng nội đồng, đơn vị tính là kg/ngày; 

- FS: Hệ số an toàn, lựa chọn trong khoảng từ 0,7 – 0,9 theo quy định tại khoản 3 

Điều 82 Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2023 (Chọn FS = 0,7 do nguồn 

tiếp nhận của dự án là mƣơng nội đồng và không nằm trong danh mục phê duyệt khả 

năng chịu tải theo Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh 

An Giang). 

 Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt đối với mương nội đồng 

 Ltđ = Cqc  x QS  x 86,4 

Trong đó: 

- Ltđ: Tải lƣợng tối đa của thông số chất lƣợng nƣớc mặt đối với mƣơng nội đồng, 

đơn vị tính là kg/ngày. 

- Cqc: Giá trị giới hạn của thông số chất lƣợng nƣớc mặt theo quy chuẩn kỹ thuật 

về chất lƣợng nƣớc mặt ứng dụng với mục đích sử dụng nƣớc của mƣơng nội 

đồng. 

- QS: Lƣu lƣợng dòng chảy của mƣơng nội đồng đánh giá, có QS = 0,012 m
3
/s 

(Mƣơng nội đồng chƣa xác định đƣợc dòng chảy tối thiểu do không nằm trong 

danh mục phê duyệt khả năng chịu tải theo Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 

05/12/2022 của UBND tỉnh An Giang. Lƣu lƣợng dòng chảy là lƣợng nƣớc chảy 

qua tiết diện ngang của mƣơng trong một đơn vị thời gian và đƣợc tính toán bằng 

công thức nhƣ sau: Qs= v x A = (D/t)x(RxH)= (DxRxH)/t. Trong đó: D là chiều 

dài mƣơng nội đồng khoảng 234 m; R là chiều rộng mƣơng nội đồng khoảng 3 
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m; H là độ sâu mƣơng nội đồng khoảng 1,5 m; t là thời gian trong ngày 86.400 

giây). 

- 86,4: Hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ mg/l, m
3
/s thành đơn vị tính là 

kg/ngày. 

Căn cứ công thức trên ta tính đƣợc tải lƣợng tối đa của thông số chất lƣợng nƣớc 

mặt của mƣơng nội đồng tại vị trí xả thải: 

Bảng 2.2. Tải lƣợng tối đa của thông số chất lƣợng nƣớc mặt theo quy chuẩn  

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Cqc 

(QCVN 08:2023/BTNMT, bảng 2, 

mức B) 

Ltđ 

1  pH   - 6,0 - 8,5
 

6,22 – 

8,81 

2  DO  mg/l ≥ 5 ≥ 5,18 

3  BOD5 (20°C)  mg/l ≤ 6 ≤ 6,22 

4  COD  mg/l ≤ 15 ≤ 15,55 

5  TSS  mg/l ≤ 100 ≤ 103,68 

6  N-NH4
+ 

 mg/l 0,3* 0,31 

7  Clorua (Cl
-
 ) mg/l 250* 259,20 

8  Tổng Photpho mg/l ≤ 0,3 ≤ 0,31 

9  Tổng Nitơ mg/l ≤ 1,5 ≤ 1,55 

10  Tổng, dầu mỡ mg/l 5* 5,18 

11  Coliform  
MPN/ 

100ml 
≤ 5000 ≤ 5.184 

  Tải lượng các thông số chất lượng nước mặt hiện có trong nguồn nước của 

mương nội đồng 

Lnn = Cnn x QS x 86,4 

Trong đó: 

- Lnn: Kết quả phân tích thông số chất lƣợng nƣớc mặt đối với mƣơng nội đồng, 

đơn vị tính là kg/ngày; 

- Cnn: Kết quả phân tích thông số chất lƣợng nƣớc mặt của mƣơng nội đồng, 

đơn vị tính là mg/l; 

- QS (m
3
/s): Lƣu lƣợng dòng chảy của mƣơng nội đồng, QS = 0,012 m

3
/s; 

- 86,4: Hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên. 
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Từ công thức trên ta tính đƣợc tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc mặt hiện 

có trong nguồn nƣớc của mƣơng nội đồng: 

Bảng 2.3. Tải lƣợng các thông số chất lƣợng nƣớc mặt hiện có trong nguồn nƣớc của 

mƣơng nội đồng 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Cnn Lnn 

1 pH   - 6,92 7,18 

2 DO  mg/l 5,16 5,35 

3 BOD5 (20°C)  mg/l 5 5,18 

4 COD  mg/l 18 18,66 

5 TSS  mg/l 81 83,98 

6 N-NH4
+ 

 mg/l 0,25 0,26 

7 Clorua (Cl
-
 ) mg/l 92,2 95,59 

8 Tổng Photpho mg/l 
KPH 

(LOD=0,02) 
- 

9 Tổng Nitơ mg/l < 3,3 < 3,42 

10 Tổng, dầu mỡ mg/l < 1 < 1,04 

11 Coliform  
MPN/ 

100ml 
3,9 x 10

3 
4.043,52 

Từ tải lƣợng tối đa các thông số chất lƣợng nƣớc mặt và tải lƣợng các thông số 

chất lƣợng nƣớc mặt hiện có trong nguồn nƣớc của mƣơng nội đồng, tính đƣợc khả 

năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm của mƣơng nội 

đồng nhƣ sau: 

Bảng 2.4. Khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm của 

mƣơng nội đồng 

STT Thông số phân tích Ltđ (kg/ngày) Lnn (kg/ngày) Ltn (kg/ngày) 

1 pH 6,22 – 8,81 7,18 -0,67 – 1,14 

2 DO ≥ 5,18 5,35 -0,12 

3 BOD5 (20°C) ≤ 6,22 5,18 0,73 

4 COD ≤ 15,55 18,66 -2,18 

5 TSS ≤ 103,68 83,98 13,79 

6 N-NH4
+
 0,31 0,26 0,035 

7 Clorua (Cl
-
 ) 259,20 95,59 114,53 

8 Tổng Photpho ≤ 0,31 - - 

9 Tổng Nitơ ≤ 1,55 < 3,42 -1,31 

10 Tổng, dầu mỡ 5,18 < 1,04 2,90 

11 Coliform ≤ 5.184 4.043,52 798,34 
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Nhận xét: Đối với chất lƣợng nƣớc của mƣơng nội đồng, hiện tại mƣơng đang bị 

ô nhiễm các chỉ tiêu pH, DO, COD, Tổng Nitơ. Tuy nhiên, nƣớc thải của cơ sở sẽ 

đƣợc thu gom và xử lý qua hệ thống xử lý nƣớc thải 5 m
3
/ngày.đêm, nƣớc thải sau xử 

lý đạt chất lƣợng cột A so với QVCN 28:2010/BTNMT trƣớc khi thoát ra mƣơng nội 

đồng nên sẽ không gây ảnh hƣởng đáng kể đến chất lƣợng nƣớc của nguồn tiếp nhận. 

 Đối với bụi, khí thải, mùi hôi: Bụi, khí thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động 

của các phƣơng tiện giao thông; mùi hôi phát sinh từ chất thải sinh hoạt và chất thải y 

tế, mùi hôi từ hệ thống xử lý nƣớc thải. Lƣợng bụi, khí thải phát sinh tƣơng đối thấp, 

không gây tác động lớn đến môi trƣờng. Tuy nhiên, vẫn cần có các giải pháp phòng 

ngừa và giảm thiểu ảnh hƣởng của bụi, khí thải và đảm bảo giảm thiểu mùi hôi, tránh 

phát sinh gây ảnh hƣởng đến nhân viên và bệnh nhân đến thăm khám cũng nhƣ các hộ 

dân sống xung quanh Trạm Y tế. Đảm bảo chất lƣợng không khí môi trƣờng xung 

quanh đạt quy chuẩn QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lƣợng không khí. 

 Đối với chất thải rắn thông thường: Cơ sở chủ yếu phát sinh là các loại chất 

thải sinh hoạt nhƣ bao bì, vỏ hộp, giấy vụn, thức ăn thừa,... Đối với các loại chất thải 

này chủ cơ sở sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý với 

tần suất 1 ngày/lần. 

 Đối với chất thải nguy hại: Thành phần CTNH chủ yếu phát sinh là các loại 

chất thải nguy hại lây nhiễm, chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao, chất thải nguy hại 

không lây nhiễm,... Đối với các loại chất thải này chủ cơ sở sẽ hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý với tần suất 1 tháng/lần. 
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Chƣơng III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, 

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa 

Hệ thống thu gom và thoát nƣớc mƣa đƣợc xây dựng hoàn thiện tách riêng biệt 

với hệ thống thu gom và thoát nƣớc thải. 

Công trình thu gom nước mưa:  

- Trạm Y tế xã Long Điền B là nơi khám, chữa bệnh cho ngƣời dân trong khu 

vực nên hệ thống sân và khuôn viên đều đƣợc bê tông hóa, vì thế nƣớc mƣa chảy tràn 

đƣợc xem là khá sạch.  

- Toàn bộ lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt sân và khuôn viên Trạm đƣợc 

thu gom về hệ thống cống nƣớc mƣa bố trí dọc theo khối chính Trạm Y tế, nƣớc mƣa 

chảy tràn từ mái sẽ đƣợc dẫn qua các đƣờng ống trục đứng PVC ø90 bố trí dọc tƣờng 

của khối nhà chính sau đó thoát trực tiếp ra cống nƣớc mƣa tại cơ sở. Cống thu gom 

nƣớc mƣa nội bộ đƣợc sử dụng là cống BTCT B.300, kích thƣớc (0,5x0,5x1m). Trên 

tuyến cống thu gom nƣớc mƣa có bố trí các hố ga với kích thƣớc (1x1m) để điều tiết 

lƣu lƣợng nƣớc mƣa và lắn lƣợng cặn phát sinh. 

Công trình thoát nước mưa: 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc mƣa của cơ sở: Nƣớc mƣa sẽ từ các hố ga hiện hữu tại 

cơ sở thoát ra mƣơng nội đồng gần UBND xã Long Điền B. Hệ thống ống thoát nƣớc 

mƣa từ hố ga ra nguồn tiếp nhận là mƣơng nội đồng có tổng chiều dài khoảng 90 m. 

- Tọa độ xả thải: X = 574753.55, Y = 1162246.69 (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 104
o
45’, múi chiếu 3

o
). 

Vậy quy trình thu gom, thoát nƣớc mƣa tại Trạm Y tế nhƣ sau: 

Nƣớc mƣa chảy tràn  cống thu gom và thoát nƣớc mƣa  hố ga  mƣơng nội 

đồng. 

3.1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải 

a. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nƣớc thải sinh hoạt: phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của bệnh nhân và cán bộ, 

nhân viên đang điều trị và làm việc tại Trạm Y tế.  

- Nƣớc thải y tế: phát sinh từ quá trình khám chữa bệnh tại các phòng chức năng, 

bao gồm nƣớc rửa vết thƣơng, rửa dụng cụ y khoa,... 
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b. Công trình thu gom nước thải 

Nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải y tế của cơ sở đƣợc thu gom và dẫn vào 2 hầm 

tự hoại bố trí bên phải và bên trái khối chính Trạm Y tế. Sau khi đƣợc xử lý sơ bộ, 

nƣớc thải đƣợc dẫn về bể gom bằng ống nhựa uPVC ø114, D = 3,4 mm, độ dốc thoát 

nƣớc 2%, chôn sâu dƣới mặt sân khoảng 0,6 m. Sau đó, nƣớc thải đƣợc dẫn vào hệ 

thống xử lý công nghệ Johkasou với công suất 5 m
3
/ngày.đêm tại cơ sở. 

c. Công trình thoát nước thải 

Toàn bộ nƣớc thải phát sinh tại Trạm Y tế đƣợc dẫn về HTXLNT 5 

m
3
/ngày.đêm. Cơ sở bố trí hệ thống cống thoát nƣớc thải đặt song song với hệ thống 

cống thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải sau xử lý thoát ra hệ thống cống thoát nƣớc bằng 

đƣờng ống uPVC ø60. Nƣớc thải đầu ra đảm bảo đạt cột A QCVN 28:2010/BTNMT 

trƣớc khi thoát ra nguồn tiếp nhận là mƣơng nội đồng. 

Địa điểm xả thải: mƣơng nội đồng, ấp Long Quới 2, xã Long Điền B, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang. 

Tọa độ xả thải: X = 574760.97, Y = 1162256.98 (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 104
o
45’, múi chiếu 3

o
). 

 Quy trình thu gom, thoát nƣớc thải: Nƣớc thải  Bể tự hoại  HTXLNT 5 

m
3
/ngày.đêm  Mƣơng nội đồng. 

3.1.3. Xử lý nƣớc thải 

3.1.3.1. Công trình xử lý sơ bộ 

Bể tự hoại 03 ngăn: 

Nguồn thải từ quá trình hoạt động của Trạm Y tế đƣợc thu gom về bể tự hoại để 

xử lý sơ bộ. Bể tự hoại có cấu tạo 3 ngăn, nƣớc thải từ Trạm Y tế dẫn vào bể tự hoại 

và lần lƣợt đi qua các ngăn trong bể, các chất cặn lơ lửng lắng xuống đáy bể, sau đó 

diễn ra quá trình phân hủy yếm khí các chất hữu cơ trong các ngăn lắng và chứa cặn. 

Trong mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng lƣợng khí sinh ra trong quá 

trình lên men kị khí và để thông các ống đầu vào, đầu ra khi bị nghẹt. Sau đó, nƣớc 

thải qua hệ thống thoát nƣớc thải dẫn trực tiếp về bể gom. 
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Hình 3.1. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại  

(Nguồn: Đề án Bảo vệ Môi trường đơn giản của cơ sở) 

3.1.3.2. Công trình xử lý nƣớc thải 

a. Quy mô, công suất, giải pháp xây dựng: 

Hệ thống xử lý nƣớc thải Trạm Y tế xã Long Điền B có tổng diện tích xây dựng 

là 21,35 m
2
 kích thƣớc (6,1x3,5m) với quy mô xây dựng bao gồm: 

- Nhà bao che diện tích 21,35 m
2
 (kích thƣớc 6,1x3,5m); 

- Cụm xử lý 5 m
3
/ngày.đêm kích thƣớc (DxRxH = 3,2x2x2m); 

- Bể gom, bể chứa bùn. 

Hệ thống xử lý nƣớc thải của Trạm Y tế có tổng công suất thiết kế 5 

m
3
/ngày.đêm, đảm bảo xử lý toàn bộ lƣợng nƣớc thải phát sinh trong quá trình hoạt 

động của cơ sở. Hệ thống sử dụng công nghệ xử lý Johkasou đảm bảo nƣớc thải đầu ra 

đạt quy chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT cột A. 

b. Công nghệ xử lý: 

 

Nƣớc thải ra 

Ngăn lắng Ngăn lắng 

Ống thông hơi 
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Hình 3.2. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nƣớc thải của cơ sở 

 Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý nước thải: 

Hệ thống xử lý nƣớc thải theo công nghệ Johkasou đƣợc cấu tạo từ module 

composite với nhiều ngăn xử lý. Công nghệ chạy trên nền tảng AAO cải tiến cho hiệu 

suất xử lý vƣợt trội hơn so với công nghệ truyền thống.  

Ngoài ra với việc áp dụng nguyên lý thủy lực giúp hệ thống hoạt động mà không 

cần bơm trợ lực (trừ bơm cấp vào hệ thống). Đây là công nghệ đƣợc áp dụng rộng rãi 

tại Nhật Bản, đáp ứng đủ các tiêu chí an toàn, tiết kiệm chi phí đầu tƣ và vận hành, thi 

công nhanh chóng. 

Bể gom:  

Tại đây lắp đặt song chắn rác, chất rắn có kích thƣớc lớn sẽ đƣợc loại bỏ, nƣớc 

thải đƣợc phân phối đều vào module lọc kỵ khí lọc kỵ khí bám dính cố định 

(Anaerobic Filter). 

Lọc kỵ khí (Anaerobic filter): 

Hệ thống lọc kỵ khí bám dính cố định (Anaerobic Filter) sử dụng các vi sinh vật 

bám dính trên các vật liệu lọc đặt trong bể có dòng nƣớc thải chảy từ trên xuống và 

màng vi sinh vật bám dính này không bị rửa trôi trong quá trình xử lý. Dòng nƣớc thải 

vào và dòng tuần hoàn ra đƣợc phân bố từ bên này sang bên kia của bể phản ứng sinh 

học, cắt ngang và tạo ra dòng chảy ngƣợc đi qua màng sinh học.  

Mƣơng nội đồng 

Nƣớc sau xử lý đạt cột A QCVN 

28:2010/BTNMT 

Thoát lên 

cao 

Ozone khử mùi 
Hoàn 

lƣu 

bùn 

Khí thải 

Nƣớc thải từ bể tự 

hoại của Trạm Y tế 

Cấp khí 

Chlorine 

Bể gom 

Lọc kỵ khí 

(Anaerobic filter) 

Hiếu khí+MBBR 

(Aerotank+MBBR) 

Lắng lamella 

(Lamella clarifier) 

Thiết bị khử trùng 

(Clorine feeder) 

Bể chứa bùn 
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Quá trình xử lý xảy ra là kết quả của sự lơ lửng và hòa trộn sinh khối đƣợc giữ lại 

bởi màng lọc. Hiệu quả xử lý theo các kết quả thực nghiệm nhƣ sau: TSS đạt 80-90%, 

BOD đạt 85-95%, COD đạt 70-80%. 

Bể sinh học hiếu khí+MBBR (Aerotank+MBBR): 

Sau đó nƣớc thải đƣợc đƣa sang module hiếu khí (Aerotank) kết hợp với giá thể 

MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor). Công nghệ MBBR đƣợc đánh giá là công 

nghệ xử lý nƣớc thải tốt nhất hiện nay. Bởi vì công nghệ MBBR là công nghệ mới 

trong lĩnh vực xử lý nƣớc thải sinh hoạt, y tế hoặc công nghiệp. Ngoài ra, bể MBBR 

còn mang lại hiệu quả cao và tiết kiệm diện tích xây dựng.  

Bể MBBR sẽ sử dụng nhựa (giá thể vi sinh di động MBBR) trong bể sục khí để 

tăng lƣợng vi sinh vật có sẵn để xử lý nƣớc thải. Các vi sinh vật sẽ phân hủy hết các 

chất hữu cơ có trong nƣớc thải. Tiếp đó, hệ thống thổi khí sẽ giúp khuấy trộn các giá 

thể trong bể nhằm đảm bảo các giá thể vi sinh đƣợc xáo trộn liên tục trong quá trình 

xử lý nƣớc thải. 

Module lắng lamella (Lamella clarifier): 

Sau quá trình xử lý sinh học nƣớc thải tiếp tục đi qua module lắng Lamella 

(Lamella clarifier), nguồn nƣớc sẽ di chuyển vào các tấm lắng theo chiều từ dƣới lên 

theo các tấm lắng lamen đƣợc thiết kế nghiêng góc 45-60°.  

Trong suốt toàn bộ quá trình chảy, các cặn lắng sẽ va chạm vào nhau và đọng lại 

hết trên bề mặt các tấm lắng lamen. Khi bông lắng kết dính hết lại với nhau trên bề 

mặt và khiến cho bề mặt tấm lắng lamen đủ nặng cũng nhƣ thắng đƣợc lực đẩy của 

dòng nƣớc đang chảy theo hƣớng lên trên thì bông kết tủa sẽ trƣợt xuống theo chiều 

ngƣợc lại và rơi xuống cứ vậy theo chu kỳ xả đi. 

Thiết bị khử trùng (Clorine feeder): 

Cuối cùng, nƣớc đã xử lý sẽ sang bộ khử trùng bán tự động (Chlorine feeder). 

Thiết bị châm hóa chất khử khuẩn đƣợc thiết kế tự động sẽ có chức năng điều khiển 

lƣu lƣợng hóa chất đƣợc đƣa vào hệ thống khử trùng nƣớc. Nồng độ của hóa chất đƣợc 

châm một lƣợng nhất định vào nƣớc theo quy trình riêng.  

Thiết bị châm clo tự động sẽ hoạt động song song cùng với hệ thống xử lý nƣớc, 

vì vậy nƣớc sau xử lý sẽ đƣợc làm sạch và đảm bảo độ an toàn, đạt tiêu chuẩn xả thải. 

Thiết bị này hoạt động với cơ chế bán tự động, cần định kỳ bổ sung hóa chất khử 

trùng. 

Hệ thống đƣợc điều khiển bằng tủ điện tự động, các thiết bị hoạt động theo thời 

gian đƣợc cài đặt, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và tiết kiệm điện năng.  

* Thiết bị khử mùi Ozone: 

Trong quá trình xử lý nƣớc thải, các vi sinh vật sinh trƣởng và phát triển giải 

phóng các khí gây mùi hôi khó chịu. Các khí này sẽ theo đƣờng ống dẫn vào thiết bị 

khử mùi Ozone, thiết bị này sẽ khử hoàn toàn các mùi hôi trong khí thải, đảm bảo khí 

thải đầu ra đạt chất lƣợng trƣớc khi thoát ra môi trƣờng không khí. 
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* Bùn thải: 

Bùn cặn dƣới đáy bể đƣợc xả định kỳ bởi đƣờng ống tự chảy, kiểm soát bằng 

van. Một phần bùn đƣợc dẫn về bể gom để tuần hoàn vào hệ thống xử lý nhằm duy trì 

lƣợng vi sinh vật trong ngăn, một phần đƣợc dẫn về bể chứa bùn. Sau một thời gian 

nhất định, bùn thải sẽ đƣợc cơ sở hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý. 

 Ưu điểm của công nghệ: 

- Module lọc kỵ khí: 

+ Sử dụng đệm vi sinh với cấu tạo dạng tổ ong có độ rỗng lên đến 96% giúp tăng 

tối đa khả năng bám dính của các vi sinh vật và bề dày đồng nhất cho hiệu quả lƣu 

thông dễ dàng cho nƣớc; 

+ Vật liệu chế tạo bằng nhựa PVC có độ bền cao, chịu đƣợc hóa chất tan trong 

nƣớc; 

+ Bề mặt tiếp xúc lên đến 110 m
2
/m

3
 tăng cƣờng nƣớc thải tiếp xúc với vi sinh từ 

đó cho tăng cƣờng hiệu suất xử lý BOD, COD, TN, TP, SS. 

- Module sinh học hiếu khí (Aerotank) kết hợp giá thể MBBR: 

+ Công nghệ MBBR là công nghệ mới nhất hiện nay trong lĩnh vực xử lý nƣớc 

thải vì tiết kiệm đƣợc diện tích và hiệu quả xử lý cao; 

+ Giá thể MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) là đệm vi sinh có bề mặt tiếp 

xúc lớn hơn 550 m
2
/m

3
 giúp tăng nồng độ MLSS trong nƣớc thải và tuổi thọ lên đến 

20 năm; 

+ Là loại đệm chuyên dụng và tốt nhất cho quá trình xử lý nitơ, Photpho, BOD 

với hiệu suất xử lý BOD lên đến 90%; 

+ Tiết kiệm diện tích và lựa chọn đệm vi sinh hàng đầu cho quá trình xử lý hiếu 

khí. 

- Module lắng lamella (Lamella clarifier): 

+ Bể lắng lamella là sự tiến bộ của công nghệ với việc áp dụng kết hợp bể lắng 

truyền thống và các module lamella có góc nghiêng từ 45-60 độ giúp tiết kiệm diện 

tích bể lắng ngoài ra khả năng loại bỏ SS cao hơn so với bể lắng khác; 

+ Bể lắng lamen có khả năng lắng trầm tích tốt, dòng chảy ổn định, có khả năng 

tự làm sạch bề mặt và không gây tình trạng tắc nghẽn; 

+ Không tốn nhiều diện tích và có chu kỳ xả cặn ngắn; 

+ Bể lắng lamen hoạt động dựa trên nguyên lý thuỷ lực, vì thế mà không tốn điện 

năng, giúp ngƣời dùng tiết kiệm chi phí vận hành; 

+ Dễ dàng di chuyển và lắp đặt. 

- Thiết bị châm chlorine bán tự động (Chlorine feeder):  

+ Là thiết bị khử trùng an toàn và đƣợc thiết kế cho mục đích hoạt động trong 

thời gian dài mà không cần lo ngại việc hết hóa chất trong ngày, tiết kiệm chi phí hóa 

chất; 
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+ Dễ dàng lắp đặt, thiết kế nhỏ gọn không chiếm diện tích; 

+ Đƣợc cấu tạo từ chất liệu chống ăn mòn và hoạt động bền bỉ. 

- Thiết bị khử mùi Ozone: 

+ Sử dụng Ozone để khử mùi hôi phát sinh từ hệ thống giúp không khí xung 

quanh luôn sạch sẽ; 

+ Buồng Ozone bằng vật liệu cách điện và có độ bền trên 100 nghìn giờ làm việc 

(vài chục năm); 

+ Dùng Thép Inox số 304 và 444L làm điện cực Ozone / Dùng nhựa uPVC trơn 

làm Sát si – tăng độ cách điện và chống dính bụi bẩn… Máy đã nhiệt đới hóa cao độ 

ngay từ khâu thiết kế: Toàn bộ các linh kiện điện tử sử dụng đều là loại  khô đặc rắn 

(Solid State) chất lƣợng rất cao. 

Bảng 3.1. Danh mục thiết bị HTXLNT 

STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lƣợng 

I Bồn chứa   

1 

Bồn chứa liên hoàn 4 ngăn 

- Kích thƣớc: D=2m; L=3,2m; 

- Vật liệu: Composite. 

Cái 1 

II Bể gom   

1 

Song chắn rác 

- Khe hở: 5 -10mm; 

- Vật liệu: SUS304. 

Cái 1 

2 

Bơm nƣớc thải 

- Model: 40PU2.15S-54; 

- Công suất: 0.15Kw/220V; 

- Cột áp max: 5.7 m; 

- Lƣu lƣợng max: 0.19 m
3
/phút; 

- Hãng sản xuất: Tsurumi. 

Cái 2 

3 
Phao điện chống cạn/đầy 

- Hãng sản xuất: Onpas. 
Cái 2 

III Bể kỵ khí   

1 Giá thể sinh học cố định Hệ 1 
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STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lƣợng 

- Vật liệu: PVC, dạng tổ ong; 

- Kích thƣớc: L1000 x W500mm; 

- Bề mặt riêng: ≥ 108-110 m
2
/m

3
; 

- Độ rỗng xốp: ≥ 93-96 %; 

- Màu sắc: đen. 

2 
Khung giá thể 

- Vật liệu: Inox 304. 
Hệ 1 

3 

Vi sinh vật kỵ khí 

- Nhanh chóng phân hủy tất cả các chất phức tạp; 

- Tối đa hóa sự phân hủy sinh học tự nhiên; 

- Hiệu quả trong điều kiện rộng; 

- Tăng cƣờng sự ổn định của HTXLNT; 

- Giảm BOD, COD, TSS,... 

Hệ 1 

4 

Bùn hoạt tính 

- Để nuôi cấy vi sinh cho cụm bể sinh học (Bao 

gồm chi phí thuê phƣơng tiện vận chuyển bùn đến 

hệ thống). 

Hệ 1 

IV Bể Aerotank + MBBR   

1 

Máy thổi khí 

- Model: MAC80RII; 

- Lƣu lƣợng: 80 L/phút; 

- Áp suất: 15 Kpa; 

- Công suất Motor: 47 W/220V; 

- Hãng sản xuất: Fujimac. 

Cái 2 

2 

Đĩa phân phối khí tinh 

- Lƣu lƣợng: 30-100 lkk/phút; 

- Đƣờng kính ngoài: 268 mm; 

- Đầu kết nối ống: 3/4”; 

- Thân, vành đĩa: PP; 

Bộ 3 
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STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lƣợng 

- Màng đĩa: EPDM; 

- Hãng sản xuất: Jaeger. 

3 

Hệ thống đƣờng ống phân phối khí 

- Van cầu điều chỉnh khí; 

- Đƣờng ống phân phối khí nhánh nằm trong nƣớc: 

ống uPVC Bình Minh; 

- Hệ thống đƣờng ống khung phân phối khí dƣới 

đáy bể: ống uPVC Bình Minh; 

- Linh kiện (co, van, tee, mặt bích,...) lắp đặt đƣờng 

ống phân phối khí. 

Hệ 1 

4 

Vi sinh vật hiếu khí 

- Nhanh chóng phân hủy tất cả các hợp chất phức 

tạp; 

- Tối đa hóa sự phân hủy sinh học tự nhiên; 

- Hiệu quả trong điều kiện rộng; 

- Tăng cƣờng sự ổn định của HT XLNT; 

- Giảm BOD, COD, TSS,... 

Hệ 1 

5 

Giá thể di động 

- Kích thƣớc: đƣờng kính x chiều cao: 

25mmx10mm; 

- Diện tích tiếp xúc: ≥ 500 m
2
/m

3
; 

- Vật liệu: nhựa HDPE; 

- Màu sắc: trắng trong. 

Hệ 1 

6 

Bùn cơ chất hoạt tính 

- Để nuôi cấy vi sinh cho cụm bể sinh học (Bao 

gồm chi phí thuê phƣơng tiện vận chuyển bùn đến 

hệ thống). 

Hệ 1 

V Bể lắng   

1 
Tấm lắng lamen 

- Vật liệu: PVC, độ dày 0,5 – 1 mm; 
Hệ 1 
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STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lƣợng 

- Quy cách: LxWxH = 2x0,5x0,5 m; 

- Ống lắng 54x54 (mm); 

- Tải trọng bề mặt 3.0 – 3.5 m
3
/m

2
.h. 

2 
Khung cố định lamen 

- Vật liệu: SUS304. 
Hệ 1 

VI Bể khử trùng   

1 

Bình châm Clorine viên 

- Model: CL-01; 

- Kích thƣớc: 420mm x 330mm x 110mm; 

- Kết nối van: 50 mm; 

- Tổng trọng lƣợng Clorine: 2 Kg; 

- Hãng sản xuất: Enaux. 

Cái 2 

2 Clorine viên Kg 20 

VII Thiết bị khử mùi   

1 

Máy Ozone khử mùi 

- Công suất: 2 g/h; 

- Công suất: 40W/220V; 

- Hãng sản xuất: Cƣờng Thịnh. 

Bộ 1 

2 

Đồng hồ đo lƣu lƣợng 

- Kích thƣớc: DN 40; 

- Hãng sản xuất: Flowtech. 

Cái 1 

VIII Tủ điện   

1 

Tủ điện điều khiển AUTO 

- Vỏ tủ điện sơn tĩnh điện: Việt Nam; 

- Ampe kế; Domino; 

- CB nguồn; CB khiển; 

- Bộ bảo vệ pha; 

Bộ 1 
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STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lƣợng 

- Khởi động từ; Rơ-le nhiệt; 

- Công tắc điều khiển; đèn báo; 

- Công tắc khẩn; đèn + đế; 

- Dây điện động lực cadivi; 

- Dây điện điều khiển lion. 

(Nguồn: Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 59/2023/HĐ-XD ngày 23/06/2023) 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

 Biện pháp xử lý bụi, khí thải từ hoạt động của phương tiện giao thông:  

Trong quá trình hoạt động, các phƣơng tiện giao thông vận chuyển ngƣời bệnh 

và phƣơng  tiện cá nhân của bệnh nhân đến thăm khám tại Trạm Y tế sẽ phát sinh 

lƣợng khí thải phát tán vào môi trƣờng xung quanh. Đối với lƣợng khí thải từ các 

phƣơng tiện giao thông thông thƣờng hệ số phát thải ô nhiễm phải nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 05:2009/BGTVT. 

Để giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ các phƣơng tiện vận chuyển, Trạm Y 

tế sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Bê tông hóa các tuyến đƣờng giao thông;  

- Thƣờng xuyên vệ sinh các tuyến đƣờng nội bộ; 

- Thƣờng xuyên quét dọn, tƣới nƣớc sân, đƣờng nội bộ để giảm lƣợng bụi phát 

sinh và phát tán mạnh vào môi trƣờng do gió; 

- Yêu cầu ngƣời bệnh đến thăm khám tại Trạm Y tế tắt máy tại cổng trạm và dẫn 

bộ vào nhà xe; 

- Bố trí hệ thống cây xanh hợp lý trong khuôn viên, bố trí các bồn hoa, tiểu cảnh 

vừa giúp cải thiện môi trƣờng vừa tạo nên vẻ mỹ quan. 

 Biện pháp giảm thiểu mùi hôi từ chất thải sinh hoạt và chất thải y tế: 

Mùi hôi chủ yếu phát sinh từ rác thải sinh hoạt, dung môi hữu cơ, hóa chất, dƣợc 

phẩm, dƣợc liệu sử dụng trong quá trình khám chữa bệnh. Để giảm thiểu mùi hôi phát 

sinh tại cơ sở, cần có các biện pháp giảm thiểu nhƣ:  

- Vệ sinh sạch sẽ các phòng khám hàng ngày nhằm hạn chế mùi hôi phát sinh từ 

dƣợc phẩm, hóa chất y tế; 

- Bố trí thùng rác có nắp đậy để ngăn mùi hôi phát sinh từ quá trình phân hủy 

chất hữu cơ trong rác thải sinh hoạt gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng không khí. Rác thải 

sinh hoạt sẽ đƣợc thu gom trong ngày tránh để ủ qua đêm làm phát sinh các chất gây 

mùi không cần thiết; 

- Khu chứa rác bố trí cách xa các hạng mục khác tại khu vực có ít ngƣời qua lại 

và thƣờng xuyên vệ sinh để hạn chế mùi hôi; 

- Thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày. 
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 Biện pháp giảm thiểu mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải: 

- Định kỳ kiểm tra, bảo trì hệ thống xử lý nƣớc thải; 

- Thƣờng xuyên vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải để tránh tình trạng phân hủy 

kỵ khí các chất hữu cơ trong nƣớc thải gây mùi khó chịu; 

- Định kỳ 1 năm/lần thu gom và xử lý bùn thải từ bể chứa bùn; 

- Khi hệ thống xử lý nƣớc thải xảy ra sự cố phải báo ngay với đơn vị có liên quan 

để phối hợp xử lý và khắc phục sự cố; 

- Phân công cán bộ phụ trách môi trƣờng để thực hiện công tác quản lý môi 

trƣờng tại cơ sở, vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải. 

3.3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng 

 Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và y tế 

Nguồn phát sinh: Trong quá trình hoạt động của Trạm Y tế chủ yếu phát sinh các 

loại chất thải sinh hoạt nhƣ bao bì, vỏ hộp, giấy vụn, thức ăn thừa,... và các loại chất 

thải rắn y tế không dính máu nhƣ vỏ thuốc, các loại vật liệu nhựa, bột bó trong gãy 

xƣơng kín,... 

Khối lượng phát sinh: 

- Theo QCVN 01:2019/BXD, lƣợng CTR phát sinh cho đô thị loại V là 0,8 

kg/ngƣời.ngày. Vậy khối lƣợng CTR phát sinh tại Trạm Y tế là:  

60 người x 0,8 kg/người.ngày = 48 kg/ngày 

Biện pháp: 

- Bố trí 3 thùng HDPE có nắp đậy loại 15 lít (kích thƣớc: 270x280x360mm) chứa 

rác thải sinh hoạt, các thùng đều đƣợc trang bị túi chứa rác. Cuối ngày, tập kết về vị trí 

1 thùng chứa 240 lít (580x740x1100mm) đặt gần khu vực cổng ra vào của cơ sở và 

hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý với tần suất 1 

lần/ngày; 

- Các chất thải có khả năng tái chế hoặc tái sử dụng (bao bì và thùng giấy, kim 

loại đóng gói sản phẩm,…) đƣợc thu gom cho vào 1 thùng 20 lít (350x340x440mm) 

có trang bị túi chứa rác. Các chất thải này có thể đƣợc tái sử dụng trong TYT hoặc bán 

cho các cơ sở thu mua phế liệu. 

Hiện tại, tại cơ sở có bố trí một lò đốt rác đặt phía sau khối chính Trạm Y tế, tuy 

nhiên lò đốt rác hiện đang dừng hoạt động, cơ sở đã hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt với tần suất 1 lần/ngày. 

 Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý bùn thải từ hố ga nước mưa 

Nguồn phát sinh: Bùn thải phát sinh từ các hố ga nƣớc mƣa của toàn cơ sở chủ 

yếu là đất , cát, lá cây,... 

Khối lượng phát sinh: Ƣớc tính lƣợng bùn thải phát sinh khoảng 50 kg/năm. 

Biện pháp: Ƣớc tính 1 năm nạo vét hố ga một lần. Lƣợng bùn thải phát sinh từ 

hố ga sẽ đƣợc Trạm Y tế ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, 

xử lý bùn thải thu gom định kỳ 1 năm/lần và xử lý theo đúng quy định. 
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3.4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Nguồn phát sinh: chủ yếu phát sinh từ hoạt động khám chữa bệnh tại Trạm Y tế. 

Thành phần CTNH: bao gồm các loại chất thải nguy hại lây nhiễm (chất thải lây 

nhiễm sắc nhọn, chất thải lây nhiễm không sắc nhọn, chất thải có nguy cơ lây nhiễm 

cao, chất thải giải phẫu), chất thải nguy hại không lây nhiễm,... 

Khối lượng phát sinh: Ƣớc tính mỗi năm khối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh 

khoảng 60 kg/năm. 

Bảng 3.2. Danh mục chất thải nguy hại tại TYT 

STT Loại CTNH Trạng thái tồn tại Mã CTNH 

A. Chất thải nguy hại không lây nhiễm 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 

2 
Hóa chất thải bao gồm hoặc có các 

thành phần nguy hại 
Rắn/lỏng 13 01 02 

3 

Các thiết bị vỡ, hỏng, đã qua sử 

dụng có chứa thủy ngân (nhƣ nhiệt 

kế) 

Rắn 13 03 02 

B. Chất thải nguy hại lây nhiễm 

4 Chất thải lây nhiễm sắc nhọn 

Rắn/lỏng 13 01 01 
5 

Chất thải lây nhiễm không sắc 

nhọn 

6 Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao 

7 Chất thải giải phẫu 

Biện pháp: 

- Bố trí các thùng HDPE loại 15 lít, 60 lít và túi chuyên dụng có dán nhãn hoặc 

kí hiệu rõ ràng, đặt tại các phòng chức năng phát sinh chất thải nguy hại trong khối 

chính Trạm Y tế; 

- Số lƣợng: 

+ 2 thùng 15 lít kích thƣớc (270x280x360mm) chứa chất thải lây nhiễm không 

sắc nhọn; 

+ 1 thùng 60 lít kích thƣớc (480x420x640mm) chứa chất thải lây nhiễm sắc 

nhọn; 

+ 1 thùng 15 lít kích thƣớc (270x280x360mm) chứa chất thải nguy hại không 

lây nhiễm. 

- Các thùng chứa chất thải nguy hại sẽ đƣợc đặt tại kho lƣu chứa bố trí phía sau 

Trạm Y tế, khu vực lƣu chứa đƣợc bố trí mái che và vách ngăn hợp lý. Toàn bô lƣợng 

chất thải nguy hại phát sinh đƣợc Trạm Y tế hợp đồng với Công ty TNHH một thành 
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viên Môi trƣờng Đô thị TP.HCM thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với 

tần suất 01 tháng/lần. (Hợp đồng kinh tế số 2503/HĐ.MTĐT-NH/23.4.VX ngày 

02/01/2023 Về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đính kèm phụ lục). 

* Bùn thải từ hố ga nước thải và HTXLNT 

Nguồn phát sinh: Bùn thải chủ yếu phát sinh từ hố ga nƣớc thải, HTXLNT 5 

m
3
/ngày.đêm. 

Khối lượng phát sinh: Bùn thải phát sinh từ HTXLNT dao động trong khoảng 0,2 

– 0,3 kg/m
3
 nƣớc thải xử lý, chọn hệ số 0,2 kg/m

3
 (Nguồn: WEF, 1998). Vậy với lƣu 

lƣợng nƣớc thải 5 m
3
/ngày.đêm thì lƣợng bùn thải phát sinh: 

Qb = Q x 0,2 = 5 m
3
/ngày.đêm x 0,2 kg/m

3
 = 1 kg/ngày. 

Biện pháp: Ƣớc tính 1 năm nạo vét hố ga một lần. Lƣợng bùn thải phát sinh từ 

hố ga và HTXLNT sẽ đƣợc Trạm Y tế ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, 

vận chuyển, xử lý bùn thải thu gom định kỳ 1 năm/lần và xử lý theo đúng quy định. 

3.5. Công trình biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung của cơ sở 

- Hạn chế sử dụng còi trong khuôn viên Trạm Y tế nhằm hạn chế thấp nhất tác 

động của tiếng ồn đến quá trình làm việc của cán bộ y tế, quá trình nghỉ dƣỡng của 

bệnh nhân; 

- Phƣơng tiện giao thông khi vào khuôn viên TYT phải tắt máy, dẫn bộ; 

- Vị trí xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải cách xa khu vực điều trị bệnh, để quá 

trình vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải không gây tiếng ồn cao, hạn chế ảnh hƣởng 

đến bệnh nhân; 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên. Cây xanh có khả năng hấp thu tiếng ồn một 

cách đáng kể, có khả năng làm sạch nguồn nƣớc, lọc các chất độc hại,… 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dƣỡng các máy móc, thiết bị. Thay mới các bộ phận hƣ 

hỏng đảm bảo thiết bị hoạt động tốt không gây rung động lớn và tiếng ồn cao. 

3.6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng 

 Phòng chống sự cố môi trường đối với sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát 

nước: 

- Đƣờng ống cấp, thoát nƣớc có đƣờng cách ly an toàn; 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đƣờng 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất; 

- Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đƣờng ống dẫn nƣớc; 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dƣỡng hệ thống đƣờng ống  của hệ thống xử lý nƣớc thải. 

 Sự cố hệ thống xử lý nước thải:  

- Đảm bảo vận hành theo đúng quy trình đã đƣợc hƣớng dẫn; 
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- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống thƣờng xuyên theo 

đúng hƣớng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; 

- Có cán bộ kỹ thuật hàng ngày kiểm tra hoạt động của hệ thống; 

- Khi có sự cố xảy ra phải liên hệ ngay với đơn vị chịu trách nhiệm bảo hành, sửa 

chữa hệ thống; 

- Định kỳ mỗi quý tiến hành kiểm tra, bảo dƣỡng hệ thống và hỗ trợ phƣơng án 

khắc phục sự cố. 

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác 

 Ứng phó, phòng ngừa sự cố cháy nổ: 

Khả năng xảy ra cháy nổ do quá trình tồn trữ các loại hóa chất, dung môi, bình 

chứa oxygen, chập điện, chập lửa từ các loại vật dụng của Trạm Y tế nhƣ chăn màn, 

rác thải,... Vì thế, để phòng tránh và giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố cháy nổ, Trạm Y 

tế cần có những giải pháp sau:  

- Hệ thống PCCC phải đáp ứng theo tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ quốc gia;  

- Đƣờng nội bộ đến đƣợc tất cả các vị trí nhỏ nhất trong Trạm Y tế, đảm bảo tia 

nƣớc phun từ vòi rồng của xe cứu hỏa có thể khống chế đƣợc lửa phát sinh ở bất kỳ vị 

trí nào trong Trạm Y tế; 

- Kho đƣợc bố trí cửa thông gió và tƣờng cách ly để tránh tình trạng cháy lan 

theo tƣờng hoặc theo mái;  

- Bố trí cửa thoát hiểm phù hợp cho Trạm Y tế để khi có sự cố cháy nổ bệnh 

nhân và nhân viên thoát ra ngoài đƣợc dễ dàng;  

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa phải đƣợc 

bố trí thật an toàn;  

- Theo dõi các thiết bị, không để rò rỉ nhiên liệu, hóa chất gây cháy; 

- Tiếp tục giữ vững quy định cấm hút thuốc lá trong khu vực khuôn viên và 

phòng khám của Trạm Y tế;  

- Tất cả các hạng mục công trình trong Trạm Y tế đều đƣợc bố trí các vật liệu 

cứu hỏa, bao gồm bình CO2, vật dập lửa và các vật liệu khác nhƣ thang chữa cháy. 

 Tai nạn lao động và sự cố y khoa:  

Các biện pháp để bảo vệ an toàn lao động cho các y bác sĩ, nhân viên y tế làm 

việc trong Trạm Y tế, cũng nhƣ vấn đề an toàn cho bệnh nhân đang khám, chữa bệnh 

tại TYT là không thể thiếu. 

Trong môi trƣờng làm việc các nhân viên y tế thƣờng tiếp xúc với các loại kim 

tiêm và vật dụng y tế có chứa các vi khuẩn, vi trùng gây bệnh, nếu không chú ý đến 

vấn đề an toàn thì nguy cơ bị lây nhiễm rất cao. Do đó, Trạm Y tế và nhân viên y tế 

cần quan tâm đến vấn đề an toàn nhằm đảm bảo môi trƣờng lao động an toàn và vệ 

sinh cho các nhân viên y tế và bệnh nhân nhƣ sau: 
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-  Nghiên cứu và đƣa ra cảnh báo phơi nhiễm trong nhân viên y tế nhằm nâng cao 

ý thức bảo vệ mình, qua đó cần có chiến lƣợc tăng cƣờng giáo dục cho nhân viên y tế 

thực hiện đúng; 

- Trang bị đầy đủ các phục trang cần thiết về an toàn lao động và hạn chế những 

tác hại cho nhân viên y tế. Các trang phục này bao gồm: áo blouse, mũ, găng tay y tế, 

kính bảo vệ mắt,... 

- Giáo dục ý thức nghề nghiệp, an toàn lao động cho các nhân viên y tế; 

- Sắp xếp thời gian làm việc hợp lý cho y bác sĩ tại Trạm Y tế (tránh làm việc quá 

tải), điều này ảnh hƣởng trực tiếp đến sức khỏe, chất lƣợng khám và chữa bệnh cho 

bệnh nhân; 

- Trang bị nƣớc rửa tay sát khuẩn tại mỗi phòng khám, sảnh và hành lang; 

- Khuyến khích nhân viên y tế và bệnh nhân việc rửa tay, sát khuẩn thƣờng 

xuyên. 
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Chƣơng IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải 

4.1.1. Nguồn phát sinh nƣớc thải 

Trong quá trình hoạt động của cơ sở, nguồn nƣớc thải phát sinh chủ yếu từ hoạt 

động của nhân viên y tế và bệnh nhân, hoạt động khám chữa bệnh và vệ sinh dụng cụ 

thiết bị y tế. Thành phần của nƣớc thải chủ yếu là: 

- Nƣớc thải sinh hoạt: có thành phần chủ yếu là các hợp chất hữu cơ (BOD, 

COD, NH4
+
 , PO4

3-
 ,…), các chất dinh dƣỡng (Nitơ, Photpho,…), các chất rắn lơ lửng 

và các vi sinh vật (E.coli, Coliforms,..);  

- Nƣớc thải y tế chứa nhiều chất hữu cơ, chất dinh dƣỡng, Các chất rắn lơ lửng, 

các vi trùng, vi khuẩn gây bệnh: Salmonella, tụ cầu, liên cầu, virus đƣờng tiêu hóa, bại 

liệt, các loại kí sinh trùng, amip, nấm,... Các mầm bệnh sinh học khác trong máu, mủ, 

dịch, đờm, phân của ngƣời bệnh, các loại hóa chất độc hại từ cơ thể và chế phẩm điều 

trị,…  

Dựa vào nguồn phát sinh tại cơ sở có thể chia nƣớc thải của cơ sở thành 2 nguồn: 

- Nguồn số 01: Nƣớc thải sinh hoạt; 

- Nguồn số 02: Nƣớc thải y tế.  

4.1.2. Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa 

Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa của Trạm Y tế đề nghị cấp phép là 5 m
3
/ngày.đêm 

tƣơng đƣơng 0,208 m
3
/giờ. 

4.1.3. Dòng nƣớc thải 

Số lƣợng dòng đề nghị cấp phép: 01 dòng 

- Nƣớc thải của Trạm Y tế đƣợc tập trung về 2 bể tự hoại, nƣớc thải sau khi qua 

quá trình xử lý sơ bộ tại bể tự hoại đƣợc thu gom về HTXLNT 5 m
3
/ngày.đêm bằng 

đƣờng ống uPVC ø114. Nƣớc thải sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT 

cột A trƣớc khi thoát ra nguồn tiếp nhận là mƣơng nội đồng. 

4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc 

thải 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc thải áp 

dụng cho 01 dòng nƣớc thải tại Trạm Y tế nhƣ sau: 
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Bảng 4.1. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong nƣớc thải 

STT Các chất ô nhiễm Đơn vị 
QCVN 28:2010/BTNMT, 

cột A; K=1 

1 pH - 6,5-8,5 

2 BOD5 (20
o
C) mg/l 30,0 

3 COD mg/l 50,0 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50,0 

5 Sunfua (Tính theo H2S) mg/l 1,0 

6 Amoni (Tính theo N) mg/l 5,0 

7 Nitrat (Tính theo N) mg/l 30,0 

8 Phosphat (Tính theo P) mg/l 6,0 

9 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 10,0 

10 Salmonella Vi khuẩn/100ml KPH 

11 Shigella Vi khuẩn/100ml KPH 

12 Vibrio Cholerae Vi khuẩn/100ml KPH 

13 Tổng Coliform MPN/100ml 3.000 

4.1.5. Vị trí, phƣơng thức xả thải và nguồn tiếp nhận nƣớc thải 

a. Vị trí xả thải 

Nƣớc thải sau xử lý của HTXLNT đƣợc xả thải ra nguồn tiếp nhận là mƣơng nội 

đồng. 

Địa điểm xả thải: Ấp Long Quới 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang. 

Tọa độ vị trí xả nƣớc thải: X = 574760.97, Y = 1162256.98 (Theo hệ tọa độ VN 

2000, kinh tuyến trục 104
o
45’, múi chiếu 3

o
). 

b. Phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

- Phƣơng thức xả thải: Tự chảy sau khi xử lý. 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: Mƣơng nội đồng. 
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4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Không đề nghị cấp phép. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

Không đề nghị cấp phép. 
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Chƣơng V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Kết quả quan trắc môi trƣờng trong quá trình lập báo cáo 

- Vị trí thu mẫu: Sau bể khử trùng – TYT xã Long Điền B, Chợ Mới; 

- Địa điểm lấy mẫu: Ấp Long Quới 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang; 

- Ngày lấy mẫu: 24/10/2023; 

- Chỉ tiêu phân tích: pH, BOD5, COD, TSS, Sunfua (Tính theo H2S), Amoni (tính 

theo N), Nitrat (Tính theo N), Phosphat (tính theo P), Dầu mỡ động thực vật, Tổng 

Coliform, Salmonella, Shigella, Vibrio Cholerae; 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nƣớc thải y tế (Cột A). 

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nƣớc thải Trạm Y tế xã Long Điền B 

STT 
THÔNG SỐ/  

ĐƠN VỊ 

PHƢƠNG PHÁP 

THỬ NGHIỆM 

KẾT QUẢ QCVN 

28:2010/BTNMT 

CỘT A NT2.231024 

1.  pH
 -- TCVN 6492:2011 7,36 6,5 – 8,5 

2.  TSS mg/L TCVN 6625:2000 37,0 50 

3.  BOD5 mg/L 
SMEWW 

5210B:2017 
10 30 

4.  COD mg/L 
SMEWW 

5220C:2017 
22 50 

5.  N_NH4
+ 

mg/L 

SMEWW  

4500-

NH3.B&F:2017 

0,89 5 

6.  N_NO3
- 

mg/L 
SMEWW  

4500-NO3
-
.E:2017 

0,95 30 

7.  P_PO4
3- 

mg/L 
SMEWW 

 4500-PO4
3-

.E:2017 
1,49 6 

8.  S
2-

 mg/L 

SMEWW  

4500-S
2-

.B&D:2017 

KPH 

(MDL=0,05) 
1,0 

9.  Dầu mỡ ĐTV
 

mg/L 
SMEWW 

5520B&F:2017 

KPH 

(MDL=1) 
10 

10.  Salmonella 

Vi 

khuẩn/ 

100mL 

TCVN 9717:2013 
KPH 

 (MDL=4) 
KPH 
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STT 
THÔNG SỐ/  

ĐƠN VỊ 

PHƢƠNG PHÁP 

THỬ NGHIỆM 

KẾT QUẢ QCVN 

28:2010/BTNMT 

CỘT A NT2.231024 

11.  Shigella 

Vi 

khuẩn/ 

100mL 

SMEWW 

9260E:2017 

KPH 

 (MDL=4) 
KPH 

12.  Vibro Cholerae 

Vi 

khuẩn/ 

100mL 

SMEWW 

9260H:2017 

KPH  

(MDL=4) 
KPH 

13.  Coliforms 
MPN/ 

100mL 

SMEWW 

9221B:2017 

KPH 

(MDL=2)
 3.000 

(Nguồn: Công ty TNHH KHCN và Phân tích Môi trường Phương Nam, 2023) 

Ghi chú: Dấu (--): Không quy định; KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện. 

Nhận  xét: Qua kết quả phân tích mẫu cho thấy các thông số nƣớc thải sau xử lý 

của Trạm Y tế xã Long Điền B đều đạt Quy chuẩn xả thải cho phép QCVN 

28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải y tế, cột A.  
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Chƣơng VI 

CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý nƣớc thải 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Theo Khoản 3 Điều 31, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì Cơ sở này phải thực 

hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải do có xây dựng hệ thống xử lý 

nƣớc thải với công suất 5 m
3
/ngày.đêm. 

Bảng 6.1. Danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý nƣớc thải 

STT Công trình 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian kết 

thúc 

Công suất 

đạt đƣợc 

 

Ghi chú 

1 

Hệ thống xử lý nƣớc thải tại 

Trạm Y tế với công suất 5 

m
3
/ngày.đêm. 

10/01/2024 10/06/2024 100%  

- Công suất dự kiến đạt theo công suất thiết kế. 

- Kết quả dự kiến đạt đƣợc: Nƣớc thải đầu ra sau hệ thống xử lý nƣớc thải đạt 

QCVN 28:2010/BTNMT cột A. 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc nƣớc thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý nƣớc thải 

a. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu nước thải  

Theo quy định tại khoản 5 Điều 21, Thông tƣ số 02/2022/BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trƣờng, đối với cơ sở không thuộc Trƣờng hợp quy định tại 

khoản 4 Điều này (cơ sở quy định tại Cột 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ), việc quan trắc chất thải do Chủ cơ 

sở đầu tƣ, cơ sở tự quyết định nhƣng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 

03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải. 

Trên cơ sở đó, chủ cơ sở lập kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để 

đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nƣớc thải nhƣ sau: 

Bảng 6.2. Kế hoạch chi tiết thời gian dự kiến lấy các loại mẫu 

Giai đoạn vận hành công trình xử lý 

chất thải 
Thời gian dự kiến 

Giai đoạn vận hành điều chỉnh hiệu suất 

của công trình xử lý chất thải  

75 ngày đầu trong thời gian vận hành thử 

nghiệm (dự kiến từ ngày 10/01/2024 đến ngày 

25/03/2024). 

Chủ cơ sở tự chịu trách nhiệm, lấy mẫu đánh giá 

(nếu cần thiết). 
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Giai đoạn vận hành công trình xử lý 

chất thải 
Thời gian dự kiến 

Giai đoạn vận hành ổn định của công 

trình xử lý chất thải. 

Tổ chức lấy mẫu nƣớc thải đầu vào, đầu ra hệ 

thống xử lý nƣớc thải: 

- Lần 1: Ngày 27 tháng  03  năm 2024; 

- Lần 2: Ngày 28 tháng  03  năm 2024; 

- Lần 3: Ngày 29 tháng  03  năm 2024. 

b. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải  

Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý đƣợc 

quy định tại Điều 21, Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 nhƣ 

sau: 

* Đánh giá trong giai đoạn vận hành ổn định 

- Loại mẫu: Mẫu đơn. 

- Vị trí thu mẫu: 

+ Đầu vào hệ thống xử lý nƣớc thải 5 m
3
/ngày.đêm: 01 mẫu đơn tại bể gom; 

+ Đầu ra hệ thống xử lý nƣớc thải 5 m
3
/ngày.đêm: 01 mẫu đơn tại đƣờng ống 

thoát nƣớc phía sau ngăn khử trùng. 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, Sunfua (Tính theo H2S), Amoni 

(tính theo N), Nitrat (Tính theo N), Phosphat (tính theo P), Dầu mỡ động thực vật, 

Tổng Coliform, Salmonella, Shigella, Vibrio Cholerae. 

- Quy chuẩn so sánh: Cột A, QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải y tế. 

- Tần suất: 03 lần/03 ngày liên tiếp. 

c. Đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý nước thải 

 Hiệu quả xử lý cụm bể lọc kỵ khí (Anaerobic Filter) 

Hình 6.1. Hiệu suất xử lý TSS Hình 6.2. Hiệu suất xử lý COD, BOD 
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Đây là hiệu suất loại bỏ chất ô nhiễm thực tế của bể lọc kỵ khí. Nhận thấy rằng 

trong vòng 24h hiệu suất loại bỏ TSS lên đến hơn 93%, COD đạt 86% và BOD đạt 

90%. 

Kết quả đạt đƣợc nồng độ ô nhiễm suy giảm đáng kể khi qua cụm bể lọc kỵ khí 

(Anaerobic Filter), giúp giảm tải lƣợng cho các cụm bể sinh học hiếu khí phía sau. 

Ngoài ra trong trƣờng hợp nồng độ ô nhiễm có sự biến động lớn thì hệ thống vẫn hoạt 

động ổn định. 

Ngoài hiệu suất xử lý tải lƣợng ô nhiễm tốt, bể lọc kỵ khí còn có chức năng xử lý 

dầu mỡ và các chất rắn hữu cơ tốt bảo vệ hệ thống vi sinh luôn điều hòa nồng độ ô 

nhiễm. Từ đó hệ thống sẽ luôn trong trạng thái ổn định. 

 Hiệu quả xử lý bể Aerotank kết hợp với giá thể cố định MBBR 

Trong thời gian lƣu 10 giờ hiệu suất loại bỏ SS đạt 40%, BOD đạt hơn 95%, 

COD đạt hơn 95%, TKN đạt hơn 40% và TP đạt 80%. 

Kết quả cho thấy rằng khi bể hiếu khí bổ sung giá thể MBBR hiệu suất các bể 

đƣợc tăng cao, nồng độ ô nhiễm đƣợc xử lý gần nhƣ triệt để. Đặc biệt là với BOD và 

COD đạt rất cao. 

Từ đó cho thấy rằng việc áp dụng công nghệ MBBR vào trong nƣớc thải sẽ mang 

lại hiệu quả ôn định lâu dài, nguồn thải sẽ luôn đảm bảo chất lƣợng theo quy chuẩn xả 

thải môi trƣờng. 

d. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch 

Tên tổ chức: Công ty TNHH Khoa học công nghệ và Phân tích môi trƣờng 

Phƣơng Nam. 

Địa chỉ: Số 1358/21/5G Quang Trung, Phƣờng 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí 

Minh. 

Chứng nhận Vimcert 039: Quyết định số 308/QĐ-BTNMT ngày 22/02/2021 về 

chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 

trắc môi trƣờng. 

Hình 6.3. Hiệu suất xử lý bể Aerotank kết hợp giá thể MBBR 
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6.2. Chƣơng trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

6.2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ 

Theo Quy định tại Điều 97 và Phụ lục số XXVIII, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ, quy định về hoạt động quan trắc nƣớc thải, cơ sở 

không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trƣờng, phát sinh nƣớc thải dƣới 500 m
3
/ngày (24 giờ) thì không phải thực hiện quan 

trắc định kỳ nƣớc thải. Vì thế, cơ sở xin phép không thực hiện chƣơng trình quan trắc 

môi trƣờng định kỳ. 

6.2.2. Chƣơng tình quan trắc tự động, liên tục chất thải  

Căn cứ theo điểm b khoản 2 Điều 97 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 quy định “Đối tượng quy định tại Cột 2 với mức lưu lượng quy định tại 

Cột 5 Phụ lục XXVIII thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục hoặc quan trắc 

nước thải định kỳ theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này”. Do đó, cơ sở xin 

phép không thực hiện quan trắc tự động, liên tục nƣớc thải. 
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Chƣơng VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA 

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Hoạt động của Trạm Y tế trong 02 năm gần nhất trƣớc thời điểm lập báo cáo 

không có các đợt kiểm tra, thanh tra về Bảo vệ Môi trƣờng của các cơ quan có thẩm 

quyền. Chủ cơ sở sẽ tích cực hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan quản lý nhà 

nƣớc về bảo vệ môi trƣờng tiến hành các hoạt động kiểm tra, thanh tra việc thực hiện 

các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trƣờng của cơ sở, cung cấp đầy đủ thông tin, số 

liệu liên quan khi đƣợc yêu cầu.  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép Môi trƣờng của cơ sở “Trạm Y tế xã Long Điền B, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang” 

Chủ cơ sở: Trạm Y tế xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang                                   51 

Chƣơng VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Chủ cơ sở cam kết các nội dung trong “Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường của cơ sở Trạm Y tế xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang” là hoàn 

toàn chính xác, nếu có gì sai phạm chủ cơ sở xin chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật 

Nƣớc Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 

Tuân thủ Luật bảo vệ môi trƣờng và các văn bản dƣới Luật hiện hành. 

Đảm bảo các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của cơ sở nằm trong giới 

hạn cho phép của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng. 

Chúng tôi xin cam kết xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

về môi trƣờng và các yêu cầu về Bảo vệ Môi trƣờng khác có liên quan. 

Thực hiện chƣơng trình giám sát môi trƣờng và đảm bảo thực hiện đo đạc, lấy 

mẫu chất lƣợng môi trƣờng theo đúng tần suất đã nêu trong báo cáo này. 

Trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trƣờng nào phát sinh chúng tôi sẽ trình 

báo ngay với các cơ quan quản lý môi trƣờng địa phƣơng và các cơ quan, đơn vị có 

chuyên môn để xử lý ngay nguồn ô nhiễm này. Trƣờng hợp xảy ra sự cố môi trƣờng 

gây tác hại đến môi trƣờng xung quanh Đơn vị điều hành quản lý và sử dụng cam kết 

sẽ tiến hành khắc phục và đền bù những thiệt hại đã gây ra. 

Nếu có các sự cố môi trƣờng làm ảnh hƣởng đến sức khoẻ cộng đồng hoặc tác 

động xấu đến môi trƣờng xung quanh, chúng tôi sẽ đền bù thiệt hại một cách xứng 

đáng và quan trọng hơn hết là khắc phục ngay tại chỗ tại những nơi có hiện tƣợng chất 

ô nhiễm xâm nhập ra ngoài môi trƣờng chƣa qua kiểm soát. 
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PHỤ LỤC 

1. Giấy xác nhận đăng ký Đề án Bảo vệ Môi trƣờng đơn giản của Trạm Y tế xã 

Long Điền B số 2311/XN-UBND cấp ngày 11/11/2014 của UBND huyện Chợ Mới; 

2. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 001504/SYT-GPHĐ ngày 

31/12/2015 của Sở Y tế tỉnh An Giang; 

3. Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 24/04/2023 của Ủy ban Nhân dân huyện 

Chợ Mới về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tƣ xây dựng công trình Hệ 

thống xử lý nƣớc thải Trạm Y tế xã Long Điền B; 

4. Danh sách số 1371/DS-SYT ngày 07/06/2023 của Sở Y tế về việc công bố 

danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng; 

5. Hợp đồng kinh tế số 2503/HĐ.MTĐT-NH/23.4.VX ngày 02/01/2023 về việc 

thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại; 

6. Kết quả phân tích mẫu nƣớc mặt 2023; 

7. Kết quả phân tích mẫu nƣớc thải 2023; 

8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng của 

Công ty TNHH Khoa học công nghệ và phân tích môi trƣờng Phƣơng Nam và các 

quyết định có liên quan; 

9. Bản vẽ hoàn công mặt bằng tổng thể; 

10. Bản vẽ hoàn công mặt bằng thoát nƣớc mƣa tổng thể; 

11. Bản vẽ hoàn công mặt bằng thoát nƣớc thải tổng thể; 

12. Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nƣớc thải 5 m
3
/ngày.đêm. 

 

 

 





























https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


























https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download






 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày        tháng     năm 2021 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM 

 

Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và 
Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy 
định về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy 
định về kiểm tra chuyên ngành; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường;  

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường chứng nhận: 

1. Công ty TNHH Khoa học công nghệ và Phân tích môi trường Phương Nam 

Địa chỉ: Số 1358/21/5G Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Số điện thoại: Số điện thoại: 028.62959784  Số fax: 028.62959783 

Địa chỉ Email: moitruongphuongnam@gmail.com  

 Đã đăng ký hoạt động thử nghiệm trong lĩnh vực: Quan trắc môi trường 

(Chi tiết phương pháp thử, giới hạn phát hiện của các thông số được chứng nhận 

kèm theo Quyết định số:           /QĐ-BTNMT ngày       tháng  01  năm 2021 của    

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

2. Số đăng ký: 039/TN-QTMT. 

3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký./.  

Nơi nhận: 
- Công ty TNHH Khoa học công nghệ và Phân tích môi trường 

Phương Nam; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Sở TN&MT Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Lưu: VT, VPMC, TCMT, QLCL(10). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 
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